VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC

BÁO CÁO
TRIỂN KHAI PHƯƠNG PHÁP "BÀN TAY NẶN BỘT"
Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG GIAI ĐOẠN 2011-2015

Thực hiện Quyết định số 6120/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGDĐT) về việc phê duyệt Đề án “Triển khai phương pháp Bàn tay nặn bột (BTNB) ở trường phổ thông giai đoạn 2011-2015”, tổ thư kí Ban chỉ đạo Đề án tổng hợp một số công việc đã triển khai và dự kiến một số hoạt động trong thời gian tới để báo cáo Thứ trưởng, cụ thể như sau:

Đề án "Triển khai phương pháp Bàn tay nặn bột ở trường phổ thông giai đoạn 2011-2015" được chia thành hai giai đoạn gồm 13 hoạt động:

Giai đoạn từ 2011-2013: Giai đoạn triển khai thí điểm. 

Giai đoạn từ 2014–2015: Giai đoạn triển khai đại trà trên toàn quốc. 

I. Những hoạt động đã triển khai
1. Xây dựng và triển khai Đề án

Trong thời gian từ tháng 10/2011 đến tháng 12/1011 Vụ Giáo dục Trung học (GDTrH) phối hợp với Vụ Giáo dục Tiểu học (GDTH), Dự án Phát triển Giáo dục Trung học cơ sở vùng khó khăn nhất (THCSVKKN) đã tổ chức khảo sát thực tế để nắm bắt tình hình việc dạy học và đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên tại một số trường học trong và ngoài nước, trên cơ sở đó Vụ GDTrH đã triển khai xây dựng Đề án dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển. Sau khi Đề án được phê duyệt, Ban chỉ đạo đã tổ chức Hội nghị triển khai Đề án tới các đơn vị tham gia thí điểm tại Đồ Sơn, Hải Phòng vào tháng 6/2012 với sự tham gia của 10 sở GDĐT, trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Hà Nội, trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Hà Nội, các đơn vị trực thuộc Bộ GDĐT.
2. Biên soạn tài liệu
Để chuẩn bị cho việc biên soạn tài liệu về phương pháp BTNB, trong thời gian từ tháng 8/2011 đến tháng 10/2011, Bộ GDĐT đã cử của các chuyên viên của Vụ GDTrH, các giảng viên của trường CĐSP Hà Nội và ĐHSP Hà Nội tham gia các lớp tập huấn về phương pháp BTNB do các Giáo sư người Pháp trực tiếp sang Việt Nam tập huấn với sự giúp đỡ tổ chức của Hội Gặp gỡ Việt Nam. Đến nay, các tài liệu đã biên soạn gồm:


- Giới thiệu về Đề án "Triển khai phương pháp BTNB ở trường phổ thông giai đoạn 2011-2015".


- Phương pháp BTNB trong dạy học các môn khoa học cấp Tiểu học và cấp THCS.


- Phương pháp BTNB trong dạy học môn Vật Lí cấp THCS.

- Phương pháp BTNB trong dạy học môn Hóa học cấp THCS.


- Phương pháp BTNB trong dạy học môn Sinh học cấp THCS.

Hiện nay, trường CĐSP Hà Nội đang tổ chức viết tài liệu về phương pháp BTNB dành cho các trường CĐSP.

3. Tập huấn giáo viên và triển khai
Trong thời gian từ tháng 7/2012 đến tháng 8/2012, Bộ GDĐT đã triển khai tập huấn về phương pháp BTNB cho cán bộ quản lí và giáo viên các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học cấp THCS của 8 tỉnh gồm Hà Nội, Hải phòng, Hòa Bình, Hà Giang, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Đăk Lăk và Cà Mau với số lượng 114 người/tỉnh dưới sự hỗ trợ kinh phí tổ chức tập huấn của Chương trình Phát triển Giáo dục Trung học và Dự án phát triển Giáo dục THCSVKKN.
Từ tháng 01/2013 và tháng 02/2013, theo đề nghị của một số đơn vị, Bộ GDĐT đã tổ chức tập huấn về phương pháp BTNB cho giáo viên THCS thuộc 5 đơn vị gồm: Đồng Tháp, Bắc Kạn, Ninh Bình, Lào Cai và sinh viên năm cuối trường CĐSP Hà Nội, kinh phí tổ chức tập huấn từ Chương trình Phát triển Giáo dục Trung học.

* Cấp THCS: 

   - Số lượng đơn vị được tập huấn: 12 tỉnh (08 tỉnh trong Đề án: Hà Nội, Hải Phòng, Hà Giang, Hòa Bình, Thừa Thiên-Huế, Bình Định, Đăk Lăk và Cà Mau; tập huấn bổ sung 04 tỉnh theo đề nghị: Bắc Kạn, Ninh Bình, Đồng Tháp và Lào Cai).

   - Số Phòng Giáo dục và Đào tạo tham gia: 60 phòng. 

         - Số trường THCS tham gia: 180 trường.

           - Số cán bộ và giáo viên Vật lí, Hóa học và Sinh học được tập huấn: 1368 người.
(Tập huấn cho Giáo viên Lí, Hóa, Sinh quận Long Biên Hà Nội về phương pháp BTNB, theo đề nghị của Sở GDĐT Hà Nội). 

* Tiểu học:


- Số lượng đơn vị tham gia: 126 trường/63 tỉnh tham gia dạy thí điểm. 

- Số lượng đơn vị được tập huấn: 63 tỉnh. 

     
- Số trường Tiểu học tham gia: 126 trường (mỗi tỉnh chọn 2 trường).

     
- Số giáo viên được tập huấn:  126 giáo viên (mỗi tỉnh cử 2 giáo viên).
4. Xây dựng website
Một trong các hoạt động của Đề án là xây dựng website nhằm chia sẻ và nhân rộng phương pháp BTNB tới đông đảo giáo viên trong toàn quốc. Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất Học liệu trường ĐHSP Hà Nội là đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng website này. Hiện nay website đã đi vào hoạt động với địa chỉ www.bantaynanbot.edu.vn. Trong thời gian tới, các kết quả của Đề án sẽ thường xuyên được cập nhật trên website để đông đảo giáo viên trong toàn quốc tham khảo và chia sẻ những kinh nghiệm của mình.
5. Kiểm tra, tư vấn, hỗ trợ
Sau khi triển khai tập huấn về phương pháp BTNB cho các giáo viên thuộc các tỉnh tham gia thí điểm, Vụ GDTrH đã tổ chức các đoàn công tác đến kiểm tra, tư vấn và hỗ trợ tại: Hà Nội, Hòa Bình, Hải Phòng, Đăk Lăk, Cà Mau, Thừa Thiên-Huế. Qua công tác kiểm tra, đoàn công tác nhận thấy các đơn vị đã đẩy mạnh việc triển khai phương pháp BTNB, các nhà trường đã có nhiều cố gắng trong việc áp dụng phương pháp BTNB. Việc vận dụng phương pháp BTNB vào dạy học ở các trường phổ thông đã bước đầu thu được kết quả.
II. Một số kết quả đã đạt được

1. Về mặt nhận thức

Bước đầu đã tạo ra một sự chuyển biến về nhận thức trong đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên về vấn đề đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) nói chung và phương pháp BTNB nói riêng. Sư chuyển biến đó thể hiện ở một số điểm sau:
- Tất cả các địa phương được chọn làm thí điểm đều đã nhận thức đầy đủ về phương pháp BTNB và đã triển khai các hoạt động cụ thể nhằm áp dụng phương pháp BTNB vào dạy học trong trường THCS.

- Nhiều phòng GDĐT và trường THCS đã nhận thức rõ về tính ưu việt của phương pháp BTNB đối với việc phát triển năng lực của học sinh và đã tích cực triển khai áp dụng phương pháp BTNB vào các bài học cụ thể trong các bộ môn Vật lý, Hóa học và Sinh học.

- Bước đầu đã tạo được sự đồng thuận giữa cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh về việc áp dụng phương pháp BTNB ở trường phổ thông.

2. Về năng lực của giáo viên
Từ nhận thức đúng đắn, nhiều giáo viên trong các trường THCS được chọn làm thí điểm đã tích cực áp dụng phương pháp BTNB trong các bài học cụ thể. Thông qua việc áp dụng đó, năng lực của nhiều giáo viên đã được nâng cao thể hiện ở khả năng thiết kế tiến trình dạy học và tổ chức hoạt động nhận thức của học sinh. Cụ thể là:

- Nhiều kế hoạch bài học do giáo viên thiết kế đã thể hiện rõ sự thông hiểu về tiến trình sư phạm của phương pháp BTNB;

- Bước đầu giáo viên đã có khả năng thiết kế nội dung dạy học theo các chủ đề phù hợp với tiến trình sư phạm của phương pháp BTNB. Một số giáo viên đã thiết kế được các chủ đề liên môn để tổ chức dạy hoc theo phương pháp BTNB đạt hiệu quả cao.

- Nhằm tổ chức tốt hoạt động học của học sinh theo phương pháp BTNB đòi hỏi giáo viên phải lựa chọn và sử dụng thành thạo các thí nghiệm thực hành. Qua đó, năng lực khai thác và sử dụng thí nghiệm của giáo viên đươc nâng cao.

- Khả năng thiết kế thiết bị dạy học và tài liệu tham khảo của giáo viên được nâng cao. Nhiều giáo viên đã chủ động chế tạo ra các dụng cụ thí nghiệm đơn giản để phục vụ cho tổ chức các hoạt động của học sinh, từ dụng cụ thí nghiệm hỗ trợ tạo tính huống xuất phát, hỗ trợ học sinh bộc lộ các quan niệm ban đầu đến các dụng cụ thí nghiệm để học sinh thực hiện việc kiểm tra các giả thuyết. Nhiều giáo viên đã có khả năng xây dựng hệ thống tư liệu cho chủ đề dạy học nhằm hỗ trợ hoạt động tìm tòi, khám phá của học sinh… 
- Khả năng tổ chức hoạt động dạy học trên lớp của giáo viên được nâng cao thể hiện ở kĩ năng tổ chức hoạt động nhóm, kĩ năng điều khiển thảo luận, kĩ năng đặt câu hỏi định hướng học sinh…

3. Nguồn tư liệu hỗ trợ
- Hệ thống tài liệu đã được biên soạn về phương pháp BTNB là nguồn tài liệu tham khảo có chất lượng cho giáo viên. Ngoài tài liệu tập huấn chung về phương pháp BTNB, các tài liệu dành cho từng bộ môn Vật lý, Hóa học và Sinh học với các ví dụ cụ thể giúp cho giáo viên hiểu rõ hơn về tiến trình sư phạm của phưng pháp, đồng thời qua đó cũng giúp cho giáo viên có thể khai thác nhiều nguồn lực khác nhau nhằm hỗ trợ cho hoạt động dạy học theo phương pháp BTNB ở trường phổ thông.
- Qua thời gian triển khai thí điểm, nhiều chủ đề dạy học đã được các giáo viên xây dựng, nhiều giáo án hay kế hoạch bài học theo phương pháp BTNB đã được thiết kế va thử nghiệm trong các trường THCS. Đây là nguồn tài liệu tham khảo quý dành cho giáo viên trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

- Trang web về phương pháp BTNB được xây dựng tạo lập một kho tư liệu về phương pháp này trên mạng làm tài liệu bổ trợ cho giáo viên và học sinh. Ngoài ra, đây cũng là một địa chỉ quan trọng để giáo viên và học sinh trong toàn quốc giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp BTNB. Thêm vào đó, trong thời gian tới, việc tập huấn và nhân rộng phương pháp BTNB sẽ được tổ chức thông qua website này để đảm bảo được tính hiệu quả và chất lượng cao hơn, bền vững hơn.
4. Kết quả triển khai đại trà

4.1. Chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Từ kết quả triển khai thí điểm, Bộ trưởng kí ban hành công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện phương pháp BTNB và các phương pháp dạy học tích cực khác. Hướng dẫn cho phép “Trên nguyên tắc đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông, các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo phương pháp BTNB’’. Chủ trương chỉ đạo đó phù hợp với định hướng đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục theo tinh thấn Nghị quyết 29.
4.2. Tình hình triển khai đại trà

Thực hiện Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện phương pháp BTNB và các phương pháp dạy học tích cực khác, 63/63 sở GDĐT đã triển khai thực hiện phương pháp BTNB đối với các môn khoa học tự nhiên cấp THCS. Cùng với chủ trương đổi mới PPDH, KTĐG của Bộ GDĐT, phương pháp BTNB đã được áp dụng ở một số chủ đề dạy học đối với từng khối lớp. Các chủ đề dạy học có thể được xây dựng từ các bài/tiết học trong mỗi bộ môn, cũng như các chủ đề liên môn. Nhiều chủ đề dạy học đã được các sở GDĐT triển khai áp dụng đã được đăng tải trên website: http://bantaynanbot.edu.vn để chia sẻ chung trên toàn quốc. Bên cạnh đó, khóa tập huấn qsua mạng về phương pháp BTNB đã được Bộ GDĐT xây dựng, triển khai thí điểm cho 4 tỉnh: Hải Dương, Yên Bái, Thái Nguyên, Hòa Bình. Hiện nay, các bài giảng được đăng tải trên website: http://giaoducphothong.edu.vn và website: http://truonghocao.edu.vn để đông đảo giáo viên trong toàn quốc tham khảo.

Trong thời gian tới, cùng với việc xây dựng các chủ đề để dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, các chủ đề dạy học theo phương pháp BTNB sẽ được các tổ chuyên môn trong nhà trường xây dựng và cập nhật trên diễn đàn “Sinh hoạt chuyên môn” tại website: http://truongtructuyen.edu.vn.

III. Một số hạn chế
- Công tác chỉ đạo của Bộ GDĐT còn chưa đồng bộ với việc triển khai áp dụng phương pháp BTNB ở các địa phương, chưa có những văn bản hướng dẫn cụ thể về tổ chức nội dung dạy học và tiêu chí đánh giá giờ dạy phù hợp với yêu cầu của phương pháp BTNB.

- Việc hiểu và vận dụng phương pháp BTNB trong đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên còn chưa thống nhất. Cá biệt có một số giáo viên còn hiểu chưa đúng về tiến trình sư phạm của phương pháp BTNB dẫn đến việc áp dụng khiên cưỡng, thiếu hiệu quả.
- Một số cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên còn thụ động trong việc thiết kế nội dung và tiến trình dạy học, lệ thuộc nhiều vào sách giáo khoa. Chính vì vậy nhiều bài học vẫn được thiết kế để tiến hành trong thời gian 1 tiết học, trong khi phương pháp BTNB đòi hỏi phải tăng cường hoạt động tự chủ của học sinh nên cố thể cần nhiều thời gian hơn. Cũng chính vì thế, các bài học còn chưa tạo được điều kiện để học sinh có thể khai thác các tư liệu dạy học ngoài nội dung sách giáo khoa để giải quyết các vấn đề đặt ra. Điều đó làm cho việc áp dụng phương pháp BTNB vào dạy học trở nên gò bó, khiên cưỡng, thiếu sáng tạo. Giáo viên cũng vì thế mà cảm thấy việc áp dụng phương pháp này vào dạy học gặp nhiều khó khăn.

- Năng lực tổ chức hoạt động dạy học của giáo viên còn hạn chế. Nhiều giáo viên đã được biết đến các kỹ thuật dạy học tích cực nhưng lại chưa có khả năng vận dụng. Đặc biệt, giáo viên thường chưa có khả năng vận dụng một cách linh hoạt việc tổ chức cho học hoạt động nhóm nên thường gặp khó khăn đối với các lớp học có sĩ số đông.
- Việc hợp tác của các giáo viên trong tổ chuyên môn nhằm lựa chọn các chủ đề dạy học theo phương pháp BTNB, thiết kế kế hoạch bài học, tổ chức dự giờ, rút kinh nghiệm còn hạn chế. Số lượng các chủ đề và kế hoạch bài học đạt chất lượng, đảm bảo đúng tiến trình sư phạm của phương pháp BTNB còn ít.
- Vấn đề thu hút sự quan tâm của các tổ chức xã hội và gia đình vào hoạt động dạy học theo phương pháp BTNB còn chưa được chú trọng đúng mức. Học sinh chưa có nhiều cơ hội tiếp cận với các nguồn thông tin và tư liệu ngoài nhà trường phục vụ hoạt động tìm tòi, nghiên cứu của mình trong học tập.

- Việc xây dựng nguồn tài liệu bổ trợ về phương pháp BTNB cho cả hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh còn hạn chế. Bộ tài liệu đã biên soạn, nhất là tài liệu dành cho các bộ môn còn thiếu những ví dụ minh họa có chất lượng. Trang web về BTNB tuy đã được xây dựng và đưa vào hoạt động nhưng nguồn tư liệu còn ít, chưa tạo được diễn đàn thảo luận sôi nổi của đông đảo giáo viên và học sinh.

IV. Một số hoạt động cần tiếp tục triển khai
1. Ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo

Bộ GDĐT sẽ tiếp tục nghiên cứu, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, xây dựng các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn, tiêu chí đánh giá giờ dạy… để tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên vận dụng một cách sáng tạo phương pháp BTNB vào dạy học.

Các sở GDĐT tiếp tục rà soát, rút kinh nghiệm về việc triển khai áp dụng phương pháp BTNB, xây dựng các văn bản chỉ đạo kịp thời và thiết thực.
2. Xây dựng nội dung dạy học theo phương pháp BTNB
Để nâng cao nhận thức và năng lực của giáo viên về phương pháp BTNB, các nhà trường cần tập trung chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn tập trung thảo luận để hiểu sâu sắc về phương pháp BTNB, từ đó thực hiện tốt các nội dung sau:
- Lựa chọn và xây dựng một số chủ đề môn học hay liên môn phù hợp với phương pháp BTNB. Mỗi chủ đề có thể bao gồm các kiến thức và kỹ năng của nhiều tiết học trong chương trình.

- Thiết kế tiến trình dạy học các chủ đề đã xây dựng theo phương pháp BTNB, đảm bảo đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng theo quy định nhưng không nhất thiết phải theo trình tự của sách giáo khoa.

- Lựa chọn, thiết kế thiết bị dạy học và tài liệu bổ trợ phù hợp với tiến trình dạy học đã soạn thảo nhằm tổ chức được hoạt động học của học sinh theo phương pháp BTNB.

- Lựa chọn giáo viên dạy minh họa, dự giờ, rút kinh nghiệm giờ học với quan điểm tập trung vào hoạt động học của học sinh (không nhận xét, phê phán giáo viên dạy minh họa). Thông qua hoạt động dự giờ, rút kinh nghiệm để tất cả giáo viên cùng nâng cao trình độ.
- Sau khi đã chỉnh sửa, thống nhất và được nhà trường phê duyệt báo cáo cấp trên, các giáo viên đều sử dụng để tổ chức hoạt động dạy học trên lớp mình phụ trách. Kế hoạch dạy học đó cũng chính là căn cứ để thanh tra, kiểm tra.

3. Xây dựng nguồn tư liệu về phương pháp BTNB trên website

- Bộ GDĐT xây dựng tài liệu tập huấn, video về các bài học minh họa, nguồn tư liệu hỗ trợ hoạt động dạy học và tổ chức các khóa tập huấn về phương pháp BTNB trên website.

- Cùng với việc triển khai áp dụng phương pháp BTNB như trên, các sở GDĐT có trách nhiệm chỉ đạo các nhà trường định kỳ cập nhật các chủ đề, tiến trình dạy học, video giờ học… và chia sẻ kinh nghiệm trên website.

4. Kiểm tra, tư vấn, hỗ trợ các địa phương
Bộ GDĐT thường xuyên tổ chức các đoàn công tác nhằm kiểm tra tình hình triển khai áp dụng phương pháp BTNB tại các địa phương, qua đó kịp thời tư vấn, hỗ trợ khi cần thiết.

5. Tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp BTNB

- Trong quá trình triển khai thực hiện, khuyến khích các địa phương tổ chức hội thảo nhằm chia sẻ, rút kinh nghiệm về việc áp dụng phương pháp BTNB, nhất là thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường.

- Vào thời điểm phù hợp, Bộ GDĐT cần tổ chức các Hội thảo để giáo viên toàn quốc có dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về phương pháp BTNB nói riêng và phát triển chuyên môn nói chung./.
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